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Câu 1: (2 điểm)Dựa vào kiến thức đã học và hình vẽ dưới đây, giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực: Xích đạo, Chí tuyến, Ôn đới, Cực
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	- Khu vực xích đạo mưa nhiều nhất do khí áp thấp, nhiệt độ cao, khu vực phân bố chủ yếu là đại dương và rừng xích đạo ẩm ướt, nước bốc hơi mạnh.

- Hai khu vực chí tuyến mưa ít do áp cao, tỉ lệ diện tích lục địa tương đối lớn.

- Hai khu vực ôn đới mưa trung bình, do khí áp thấp, có gió Tây ôn đới từ biển thổi vào.

- Hai khu vực cực có mưa ít nhất do áp cao, do lạnh, nước không bốc hơi lên được.
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Câu 2:(2 điểm)Có mấy khối khí chính trên mỗi bán cầu Trái Đất? Trình bày tính chất của các khối khí.
	Có 4 khối khí chính trên mỗi bán cầu Trái Đất
* Tính chất của các khối khí:
- Khối khí bắc cực và nam cực: rất lạnh, kí hiệu là A.

- Khối khí ôn đới lạnh, kí hiệu là P.

- Khối khí chí tuyến (nhiệt đới): rất nóng, kí hiệu là T.

- Khối khí  xích đạo: nóng ẩm, kí hiệu là E.
- Mỗi một khối khí lại chia ra thành nhiều kiểu hải dương (ẩm, kí hiệu là m) và kiểu lục địa (khô, kí hiệu là c). 
Riêng khối khí xích đạo chỉ có một kiểu là khối khí hải dương (kí hiệu là Em).
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Câu 3:(3 điểm)Vẽ và trình bày sự phân bố các đai khí áp và gió chính trên Trái Đất.

	- Vẽ được sơ đồ khái quát sự phân bố khí áp và gió trên TĐ.

- Yêu cầu:

+Tương đối chính xác: về các khu khí áp, loại gió và hướng gió (Không cần các đai gió trên cao).

+ Có tên sơ đồ chú giải
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Câu 4: (3 điểm)Trình bày sự phân bố lượng mưa trên trái đất. Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc Châu Phi cũng nằm ở vĩ độ như nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt  đới ẩm, mưa nhiều? 

	1. Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ 
- Ở xích đạo: mưa nhiều nhất.
- Hai khu vực chí tuyến Bắc và Nam: mưa ít.

- Hai khu vực ôn đới: mưa tương đối nhiều

- Khu vực 2 cực: mưa rất ít.

2. Lượng mưa phân bố không đều do ảnh hưởng của đại dương 

- Gần biển,ven bờ có dòng biển nóng chảy qua: mưa nhiều.
- Xa biển hoặc có dòng biển lạnh chảy ven bờ: mưa ít.

* Nguyên nhân:
- Tây Bắc Châu Phi có khí hậu hoang mạc vì nằm ở khu vực có áp cao thường xuyên, gió chủ yếu là gió Mậu dịch, ven bờ đại dương lại có dòng biển lạnh.

- Nước ta nằm ở khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, không bị áp cao ngự trị thường xuyên.
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Câu 5:(2 điểm)Sóng là gì? Nguyên nhân hình thành sóng. Trình bày các đặc điểm của sóng thần
	- Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng

- Nguyên nhân chủ yếu là do gió
- Đặc điểm của sóng thần

    + Là sóng thường có chiều cao khoảng 20 – 40m, truyền theo chiều ngang với tốc độ có thể lên tới 400- 800 km/h, khi vào bờ sức tàn phá rất lớn.

    + Nguyên nhân: chủ yếu do động đất hoặc núi lửa phun ngầm dưới đáy biển, hoặc bão gây ra.
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